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NỘI DUNG
Tổng quan Module Thi trắc nghiệm
PHẦN A: XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI
I. Cơ cấu ngân hàng đề thi
III. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm & Các yêu cầu
IV. Biên soạn/ chỉnh sửa câu hỏi thi
V. Quản lý ngân hàng đề thi
VI. Cơ cấu đề thi trắc nghiệm
VIII Cập nhật ngân hàng câu hỏi & đề xuất
IX Duyệt ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
X Đề xuất cơ cấu đề thi trắc nghiệm

TỔNG QUAN VỀ MODULE THI TRẮC NGHIỆM
Module thi trắc nghiệm bao gồm 4 phần chính, từ việc xây dựng câu hỏi thi trắc nghiệm cho đến tổ chức thi và kiểm tra sau khi thi.
	PHẦN
	NỘI DUNG
	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

	A
	Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
	Phần này do giảng viên giảng dạy hoặc giảng viên được Tổ bộ môn phân công thực hiện.

	B
	Xây dựng đề thi
	Phần này do Tổ trưởng bộ môn, Lãnh đạo khoa và phòng KT&ĐBCL phối hợp thực hiện.

	C
	Tổ chức thi
	Bao gồm trắc nghiệm trên giấy và trắc nghiệm trên máy vi tính (trực tuyến). Phần này do phòng KT&ĐBCL thực hiện.

	D
	Hậu kiểm thi trắc nghiệm
	Phần này do phòng KT&ĐBCL thực hiện.


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN PHẦN A VÀ PHẦN B
TRONG MODULE THI TRẮC NGHIỆM PMT-EMS
	AI?
	LÀM GÌ?
	LÀM THẾ NÀO?

	[image: ]
Đối tượng 1
Giảng viên bộ môn
	Xây dựng Ngân hàng câu hỏi
	Ở nhà: Nhập vào phần mềm PMT-EMS EXAM OFFLINE (phần mềm có biểu tượng là [image: ]).
Tại trường: Nhập vào module thi trắc nghiệm trong phần mềm PMT-EMS Education (phần mềm có biểu tượng là [image: ]).

	[image: ]
Đối tượng 2
Trưởng bộ môn hoặc Giảng viên được phân công
	- Cập nhật dữ liệu;
- Rà soát ngân hàng câu hỏi:
+ Chính tả, từ ngữ …;
+ Các xác lập cho câu hỏi
+ Kiểm tra trùng dữ liệu.
- Đề xuất DUYỆT
	PMT-EMS Education
+ Xây dựng cơ cấu ngân hàng;
+ Soạn thảo / chỉnh sửa;
+ Danh sách câu hỏi.
- Xây dựng cơ cấu đề thi

	[image: ]
Đối tượng 3
Trưởng, phó khoa
	- Xem xét lần cuối ngân hàng câu hỏi
- DUYỆT
	PMT-EMS Education
+ Soạn thảo / chỉnh sửa;
+ Duyệt câu hỏi.
- Duyệt cơ cấu đề thi


PHẦN CHUNG KHI SOẠN CÂU HỎI
Trên Module thi trắc nghiệm của PMT-EMS Education: Danh mục/Trắc nghiệm đã thực hiện thiết lập độ khó như sau:
Độ khó của câu hỏi bao gồm 4 nhóm chính (dựa trên phân loại Bloom)
	MÃ ĐỘ KHÓ
	TÊN ĐỘ KHÓ
	STT

	D
	Dễ
	1

	TB
	Trung bình
	2

	KHO
	Khó
	3

	RK
	Rất khó
	4



	[image: ]
	[image: ]

	Độ khó
	Mức độ khó


Mức độ khó của câu hỏi được xác định theo từng bậc, hệ đào tạo.
Trong phần mềm PMT-EMS Education đã xây dựng mức độ theo từng độ khó cho từng bậc đào tạo như sau:
	STT
	BẬC ĐÀO TẠO
	DỄ
	TRUNG
BÌNH
	KHÓ
	RẤT
KHÓ

	1
	Đại học
	1, 2, 3
	4, 5, 6
	7, 8
	9, 10

	2
	Cao đẳng tín chỉ
	1, 2
	3, 4
	5, 6
	7, 8

	3
	Cao đẳng nghề 12+3
	1, 2
	3
	4
	5

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
và trung cấp nghề
	1
	2
	3
	4


Trong phần mềm soạn thảo trắc nghiệm offline (PMT-EMS EXAM OFFLINE), khi soạn thảo quý thầy cô sẽ chọn mức độ khó theo từng câu hỏi tại vị trí.
[image: ]
Trong Module quản lý thi trắc nghiệm của PMT-EMS Education quý thầy cô vào menu Trắc nghiệm/Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm / Soạn thảo câu hỏi
[image: ]
và chọn mức độ khó theo từng câu hỏi tại vị trí
[image: ]
Liên kết để tải phần mềm:
1. dotNetFx40_Full_x86_x64:
https://drive.google.com/open?id=0B-_SdJ48IujpVnlFU3JvelhyVzA
2. PMT-EMS Education
https://drive.google.com/open?id=0B-_SdJ48IujpUHRxUFBWaDU4dkU
3. PMT-EMS ExamSys Offline
https://drive.google.com/open?id=0B-_SdJ48Iujpb1pQb3BWT1hGMGM
4. PMT-EMS ExamSys Test
https://drive.google.com/open?id=0B-_SdJ48IujpOEU4WXpqS0RWbG8

PHẦN A: TRÌNH TỰ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI
QUY TRÌNH: XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRÊN PHẦN MỀM
1 * Khởi tạo: bộ câu hỏi
2 Khởi tạo: phần (Thuộc bộ câu hỏi)
3 * Khởi tạo: Chương (Thuộc phần )
4 * Cập nhật dữ liệu ngân hàng câu hỏi
5 * Duyệt câu hỏi
Lưu ý: * Bắt buộc thực hiện
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THEO LƯU ĐỒ
[image: ]
I. XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRÊN PHẦN MỀM BIÊN SOẠN TRẮC NGHIỆM OFFLINE [image: ]:
Toàn bộ hướng dẫn và phần mềm biên soạn offline phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã gửi cho từng thầy cô trên EGOV vào ngày 25/04/2015 và ngày 18/05/2015.
II. XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRÊN MODUL TRẮC NGHIỆM CỦA PHẦN MỀM PMT-EMS [image: ]:
1. THIẾT LẬP BỘ CÂU HỎI, PHẦN, CHƯƠNG
Dựa trên cấu trúc đề cương chi tiết của học phần có thể nằm trong 2 dạng sau:
Dạng 1: 
[image: ]
Dạng 2:
[image: ]
Trình tự thực hiện: [image: ]
a. Khởi tạo bộ câu hỏi cho môn học thực hiện thi trắc nghiệm
Bước 1: menu Trắc nghiệm → Bộ câu hỏi [image: ]
[image: ]
Bước 2: Kích Thêm mới.
Bước 3: Điền thông tin vào Mã bộ câu hỏi, Tên bộ câu hỏi, Tên môn học và Ghi chú (nếu có), kích chọn ô Sử dụng.
Bước 4: Kích Lưu.
LƯU Ý
Kích vào nút … sẽ hiện danh sách các học phần đã được nhập vào phần mềm để chọn Tên môn học hoặc nhập tên học phần.



Huong dan xay dung ngan hang cau hoi trac nghiem trong PMT-EMS.docx		
- Mã bộ câu hỏi: TK_TMH
Trong đó:
+ TK: Tên viết tắt Khoa
+ TMH: Tên môn học
- Tên bộ câu hỏi: TK_tmh
Trong đó:
+ TK: Tên viết tắt Khoa
+ tmh: Tên môn học

Ví dụ:
b. Khởi tạo các phần (nếu có) thuộc bộ câu hỏi
Bước 1: menu Trắc nghiệm → Định nghĩa phần [image: ]
Bước 2: Kích Thêm mới.
Bước 3: Điền thông tin vào Mã phần, Tên phần và chọn Bộ câu hỏi.
Bước 4: Kích Lưu.
[image: ]
LƯU Ý đặt tên phần: TMH -TP
Trong đó:
+ TMH: Tên môn học
+ TP: Tên chi tiết phần
Nếu đề cương chi tiết của học phần không phân chia ra thành từng phần thì bỏ qua bước này.
c. Khởi tạo các chương thuộc phần hoặc thuộc bộ câu hỏi
Bước 1: menu Trắc nghiệm → Định nghĩa chương [image: ]
Bước 2: Kích Thêm mới.
Bước 3: Điền thông tin vào Mã chương, Tên chương, Tên bộ câu hỏi, kích chọn ô Sử dụng, kích chọn Phần (nếu có).
Bước 4: Kích Lưu.
[image: ]
LƯU Ý
- Mã chương: TK_TMH_TP_TC
Trong đó:
+ TK: Tên Khoa
+ TMH: Tên môn học
+ TP: Tên phần (ghi tăng từ P1)
+ TC: Tên chương
* Nếu không có “Phần” bao trùm “Chương”: TP = P0
[bookmark: _Toc421541555]2. Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm
[bookmark: SoanThaoCauHoiCha][bookmark: _Toc421541559]2.1 Soạn thảo câu hỏi cha
Đây là công việc biên soạn được thực hiện đầu tiên nếu trong bộ câu hỏi có sử dụng những câu hỏi mà nội dung bao trùm nhiều câu hỏi (ví dụ như đầu đề bài tập được sử dụng cho nhiều câu hỏi).
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm → Soạn thảo câu hỏi cha.
[image: ]
- Chọn Bộ câu hỏi, Phần, Chương.
- Soạn Nội dung câu hỏi cha sau đó bấm nút [image: ] để lưu nội dung câu hỏi.
*** Lưu ý: 
Phần Chèn công thức, Chèn ký tự đặc biệt, Chèn công thức hóa học, .v.v… xem cách nhập tại trang 5 và 6 tài liệu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm offline.
[bookmark: SoanThaoCauHoi][bookmark: SoanThaoCauHoi_TN][bookmark: _Toc421541560]2.2 Soạn thảo câu hỏi
Thầy cô sử dụng để soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với bộ câu hỏi.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm → Soạn thảo câu hỏi.
- Chọn Bộ câu hỏi, Phần, Chương.
- Chọn Mức độ.
[image: ]
*** Lưu ý: 
Nếu câu hỏi cần soạn thảo có câu hỏi cha, thì hãy check vào [image: ], sau đó bấm nút [image: ], màn hình Chọn câu hỏi cha sẽ được hiển thị.
[image: ]
◉ Bấm [image: ] , danh sách câu hỏi cha sẽ được hiển thị.
◉ Check vào ô [image: ] sau đó bấm nút [image: ] để chọn câu hỏi cha.
- Trên màn hình này phần “Nội dung câu hỏi” quý thầy cô dùng để soạn thảo nội dung câu hỏi trắc nghiệm, phần “Câu trả lời” dùng để soạn các câu trả lời, phía trước mỗi câu trả lời có các nút A,B,C,D… Hãy chọn vào nút có câu trả lời chính xác nhất (đáp án).
- Nếu câu hỏi có nhiều câu trả lời, hãy bấm nút [image: ] để thêm câu trả lời. Nếu câu hỏi có ít câu trả lời, hãy nhấn nút Xóa ngay câu trả lới trống.
- Chọn không đảo câu hỏi hoặc không đảo câu trả lời nếu không muốn đảo vị trí câu hỏi và thứ tự câu trả lời.
- Bấm [image: ] để lưu.
*** Lưu ý:
Trường hợp câu hỏi yêu cầu có các công thức hoặc ký tự đặc biệt .v.v…, xem cách nhập tại trang 5 và trang 6 tài liệu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm offline.
[bookmark: SoanThaoCauHoiCha_TN][bookmark: DanhSachCauHoiCha_TN][bookmark: _Toc421541561]2.3 Danh sách câu hỏi cha Sử dụng chức năng này để quản lý câu hỏi cha.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm → Danh sách câu hỏi cha. 
[image: ]
- Nhập các thông tin lọc như: Bộ câu hỏi, Phần, Chương, Nội dung câu hỏi sau đó bấm [image: ] sẽ hiển thị danh sách câu hỏi cha theo thông tin lọc. 
- Bấm [image: ] màn hình Soạn câu hỏi cha hiển thị để thêm câu hỏi mới.
- Bấm [image: ] hiển thị màn hình Soạn câu hỏi cha để chỉnh sửa câu hỏi cha.
- Chọn câu hỏi cha cần xóa và bấm nút [image: ] để xóa câu hỏi cha.
***Lưu ý: Nếu câu hỏi cha có câu hỏi con thì khi chọn câu hỏi cha sẽ hiện câu hỏi con ở phía dưới.
[bookmark: DanhSachCauHoi_TN][bookmark: _Toc421541563]2.4 Danh sách câu hỏi
Sử dụng chức năng này thầy cô xem danh sách các câu hỏi theo bộ câu hỏi mà mình đã soạn và thực hiện các thao tác thêm mới, sửa hoặc xóa câu hỏi.
[bookmark: _Toc339444345][bookmark: _Toc339456737][bookmark: _Toc339550251]- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm → Danh sách câu hỏi.
[image: ]
[bookmark: _Toc339444347][bookmark: _Toc339456739][bookmark: _Toc339550253]- Xem danh sách câu hỏi: chọn Bộ câu hỏi, Phần, Chương, Mức độ, Trạng thái, Nội dung sau đó bấm [image: ], danh sách câu hỏi sẽ được hiển thị.
- Thêm mới câu hỏi: bấm [image: ], màn hình Soạn thảo câu hỏi hiển thị cho phép tạo mới câu hỏi.
- Cập nhật trạng thái câu hỏi: bấm [image: ]
◊ Chọn [image: ] để chuyển trạng thái câu hỏi thành Chờ duyệt.
◊ Chọn [image: ] để chuyển trạng thái câu hỏi từ Không sử dụng thành Sử dụng.
◊ Chọn [image: ] để chuyển câu hỏi từ Sử dụng thành Không sử dụng.
***Lưu ý: Câu hỏi đang ở trạng thái Đã duyệt sẽ không chuyển được thành trạng thái Chờ duyệt.
- Bấm [image: ], màn hình Soạn thảo câu hỏi hiển thị cho phép chỉnh sửa nội dung câu hỏi.
- Xóa câu hỏi: click đánh dấu  vào ô [image: ] để chọn các câu hỏi cần xóa và bấm [image: ] để xóa câu hỏi.
***Lưu ý: 
◉ Các câu hỏi đã duyệt thì không chỉnh sửa hoặc xóa được.
◉ Các câu hỏi đã được ra trong đề thi thì không xóa được mà chỉ được cập nhật thành trạng thái Không sử dụng.
[bookmark: _Toc421541564]2.5 Danh sách câu hỏi Khoa quản lý
Sử dụng chức năng này trưởng bộ môn, trưởng, phó khoa xem danh sách câu hỏi do khoa quản lý và thực hiện các thao tác thêm mới, sửa hoặc xóa câu hỏi.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm → Danh sách câu hỏi Khoa quản lý.
[image: ]
- Xem danh sách câu hỏi: chọn Khoa chủ quản, Bộ câu hỏi, Phần, Chương, Mức độ, Trạng thái, sau đó bấm nút [image: ], danh sách câu hỏi sẽ được hiển thị.
*** Lưu ý: chỉ thấy được những bộ câu hỏi thuộc khoa của mình quản lý.
- Thêm mới câu hỏi: bấm [image: ], màn hình Soạn thảo câu hỏi hiển thị cho phép tạo mới câu hỏi.
- Cập nhật trạng thái câu hỏi: bấm [image: ]
◊ Chọn [image: ] để chuyển trạng thái câu hỏi thành Chờ duyệt.
◊ Chọn [image: ] để chuyển trạng thái câu hỏi từ Không sử dụng thành Sử dụng.
◊ Chọn [image: ] để chuyển câu hỏi từ Sử dụng thành Không sử dụng.
***Lưu ý: Câu hỏi đang ở trạng thái Đã duyệt sẽ không chuyển được thành trạng thái Chờ duyệt.
- Bấm [image: ], màn hình Soạn thảo câu hỏi hiển thị cho phép chỉnh sửa nội dung câu hỏi.
- Xóa câu hỏi: click đánh dấu  vào ô [image: ] chọn các câu hỏi cần xóa và bấm [image: ] để xóa câu hỏi.
***Lưu ý: 
[bookmark: ImportCauHoiCaNhan][bookmark: ImportCauHoiCaNhan_TN][bookmark: _Toc421541556]◉ Các câu hỏi đã duyệt thì không chỉnh sửa hoặc xóa được.
◉ Các câu hỏi đã được ra trong đề thi thì không xóa được mà chỉ được cập nhật thành trạng thái Không sử dụng.
2.6 Import câu hỏi cá nhân
Thầy cô sử dụng chức năng này để import các câu hỏi từ file đã export trong phần soạn thảo trắc nghiệm offline [image: ] ở nhà.
[bookmark: _Toc339550261]- Trên menu chính của phần mềm [image: ], chọn Trắc nghiệm → Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm → Import câu hỏi cá nhân.
[image: ]
- Bấm nút [image: ] để chọn file câu hỏi cần import (file này được xuất ra từ màn hình export câu hỏi trong Soạn thảo Offline [image: ] có phần đuôi là cab).
- Trong Danh sách import vào hệ thống: chọn Bộ câu hỏi, Phần, Chương.
- Click dấu  vào ô [image: ] để chọn câu hỏi cần import, sau đó bấm nút [image: ] để đẩy các câu hỏi đã chọn vào Danh sách import vào hệ thống.
- Nếu cần bỏ một số câu hỏi trong Danh sách import vào hệ thống ra khỏi danh sách import, hãy click dấu  vào ô [image: ] để chọn câu hỏi và bấm nút [image: ] để đẩy các câu hỏi đó ra khỏi danh sách cần import.
- Bấm nút [image: ] để lưu câu hỏi import vào Bộ câu hỏi, Phần và Chương đã chọn.
*** Lưu ý: Các câu hỏi mới được import vào sẽ được tô màu cam để phân biệt với các câu hỏi có sẵn trong bộ câu hỏi.
*** Lưu ý: Kiểm tra kỹ việc import câu hỏi đúng vị trí của Bộ câu hỏi, Phần và Chương trước khi lưu, tốt nhất nên chọn theo từng chương. Do phần mềm không có chức năng phân biệt trùng câu hỏi nên khi import cần cẩn thận kiểm tra, so sánh, đối chiếu câu hỏi đã nhập với câu hỏi sẽ nhập để tránh trùng lặp.
[bookmark: ExportCauHoi][bookmark: ExportCauHoi_TN][bookmark: _Toc421541558]2.7 Export câu hỏi
Thầy cô sử dụng chức năng này để export câu hỏi từ bộ đề thi ra file để lưu trữ.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm → Export câu hỏi.
[image: ]
- Chọn các thông tin lọc: Khoa chủ quản, Người soạn, Bộ câu hỏi, Phần, Chương, Mức độ (từ… đến…), Trạng thái.
- Bấm nút [image: ] sẽ hiển thị danh sách câu hỏi theo điều kiện lọc.
- Click dấu  vào ô [image: ] để chọn câu hỏi cần export, sau đó bấm nút [image: ] để đưa câu hỏi vào Danh sách export, bấm nút [image: ] để xuất câu hỏi ra file cab.
- Chọn câu hỏi sau đó bấm [image: ] hoặc double click vào câu hỏi để xem nội dung câu hỏi.
- Bấm nút [image: ] để đóng màn hình.
*** Lưu ý:
◊ Đối với câu hỏi có câu hỏi cha check vào ô lọc theo câu hỏi cha sau đó bấm nút [image: ] hiển thị màn hình chọn câu hỏi cha.

[image: ]
◊ Bấm nút [image: ] hiển thị danh sách câu hỏi cha lên cây thư mục.
◊ Chọn vào câu hỏi cha cần import câu hỏi ra bấm nút [image: ].

III. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM & CÁC YÊU CẦU
1. Dạng 1: Lựa chọn phương án đúng (Đảo câu hỏi và đáp án).
Câu hỏi: Đặc trưng cho chuyển động cắt chính khi tiện trên máy tiện vạn năng là đại lượng nào:
Phương án trả lời:
(.) Chuyển động lùi tiến dao, chuyển động vi sai bao hình, phân độ.
(.) Lượng chạy dao S.
(.) Số vòng quay n của chi tiết gia công.
(.) Số hành trình kép
Câu hỏi: Chọn từ (cụm từ) cần phải sửa trong câu sau đây:
It (A) was so (B) a funny film that (C) I burst out laughing (D)
Phương án trả lời:
(.) It hoặc (A)
(.) so hoặc (B)
(.) that hoặc (C).
(.) laughing hoặc (D)
Câu hỏi: Một vật được ném nghiêng với phương nằm ngang một góc nào đó. Hình vẽ nào biểu diễn đúng vecto gia tốc của vật?
Phương án trả lời:
(.)[image: ]	(.)[image: ]
(.)[image: ]	(.) [image: ]
Lưu ý: Khi biên soạn câu hỏi hoặc khi duyệt câu hỏi không kích vào 2 ô vuông như hình.
[image: ]
2. Dạng 2: Lựa chọn phương án đúng _ điền vào chỗ trống (Đảo câu hỏi và đáp án).
Câu hỏi:
Mary wanted to be an air hostess when she ------- up
Phương án trả lời:
(.) came.	(.) set tled.
(.) grew.	(.) brought.
Lưu ý: Khi biên soạn câu hỏi hoặc khi duyệt câu hỏi không kích vào 2 ô vuông như hình.
[image: ]
3. Dạng 3: Lựa chọn phương án đúng (Đảo câu hỏi và không đảo đáp án).
Câu hỏi: Câu nào trong những câu dưới đây về sản phẩm là đúng:
Phương án trả lời:
(.) Chúng là những thực thể vật chất. → Ngầm định là A
(.) Chúng không cụ thể.→ Ngầm định là B
(.) Chúng đem lại sự thỏa mãn nhu cầu. → Ngầm định là C
(.) Đáp án A và B. → Ngầm định là D
Lưu ý: Khi biên soạn câu hỏi hoặc khi duyệt câu hỏi kích vào ô vuông như hình.
Khuyến nghị: Hạn chế sử dụng dạng này vì các tiêu chuẩn đánh giá mức độ của câu hỏi đều thấp.
[image: ]
4. Dạng 4: Lựa chọn phương án đúng (Không đảo phần, không đảo câu hỏi và không đảo đáp án) → Áp dụng cho đề thi có phần nghe (Tiếng Anh)
Câu hỏi:
[image: ]
Phương án trả lời: 
(.) A.	(.) B.
(.) C.	(.) D.
Lưu ý: Khi biên soạn câu hỏi hoặc khi duyệt câu hỏi kích 2 ô vuông như hình.
[image: ]
5. Dạng 5: Không hoán vị câu hỏi con (Đảo đáp án câu hỏi con).
Câu hỏi cha
Questions 1 - 3 Refer to the following advertisement
Too busy to clean your home? Ashamed to invite people to visit? Then you need Homework Cleaners. The famous cleaning service is now available in your town. Our cleaners will march (1)_____ your home and clean it up in no time at all. Our cleaners can all betrusted to do a (2)_____job.
Your house will be so clean, you won’t recognize it when you come home. We interview all staff very carefully, so you can feel assured that they will treat your home with respect. And, (3)_____ prices are unbelievable. So give us a call to day on 0334-778-3342 and find out more.
Câu hỏi con (Không hoán vị)
Câu 1: (1).
(.) along (.) in (.) into (.) by
Câu 2: (2).
(.) good (.) bad (.) poor (.) best
Câu 3: (3).
(.) yours (.) our (.) we (.) we’re
Lưu ý: Khi biên soạn câu hỏi hoặc khi duyệt câu hỏi kích vào ô vuông như hình.
[image: ]
IV. KIỂM TRA VÀ ĐỀ XUẤT ĐƯỢC DUYỆT CÂU HỎI
Khi mới tạo bộ câu hỏi, trạng thái của từng câu hỏi là Tạo mới. Sau khi kiểm tra tính chính xác của từng câu hỏi, quý thầy cô cần chuyển trạng thái các câu hỏi đó thành Chờ duyệt. Trình tự thực hiện như sau
[image: ]
1. [image: ]
2. [image: ]
3. [image: ]
[image: ]1. Kích chọn các câu hỏi đã được kiểm tra
2. Kích mũi tên để chọn trạng thái Chờ duyệt

Chương trình sẽ cập nhật trạng thái của câu hỏi thành Chờ duyệt như sau:
[image: ]
PHẦN B: XÂY DỰNG ĐỀ THI
Phần I được thực hiện bởi Tổ trưởng bộ môn, Phần II được thực hiện bởi Trưởng, Phó khoa
I. KIỂM DUYỆT CÂU HỎI
Mục đích dùng để kiểm tra, chỉnh sửa câu hỏi lần cuối hoặc cập nhật trạng thái câu hỏi trước khi đưa vào ngân hàng câu hỏi thi. Công việc này do tổ trưởng bộ môn hoặc thầy cô được khoa phân công (khuyến nghị: hạn chế áp dụng vì theo phân quyền trong phần mềm) hoặc trưởng, phó khoa thực hiện trên phần mềm.
1. Kiểm tra, chỉnh sửa câu hỏi.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm → Duyệt câu hỏi.
- Nhập các thông tin Khoa chủ quản, Bộ câu hỏi, Phần, Chương, Trạng thái câu hỏi, Trạng thái sử dụng, Mức độ, Ngày soạn (từ ngày … đến ngày).
- Bấm nút [image: ] sẽ hiển thị các câu hỏi tương ứng với các điều kiện tìm kiếm.
- Chọn câu hỏi cần kiểm tra nội dung sau đó bấm nút [image: ] để xem câu hỏi.
- Bấm nút [image: ] hiển thị màn hình Soạn thảo câu hỏi để chỉnh sửa câu hỏi đó.
*** Lưu ý: 
◉ Nếu câu hỏi đang ở trạng thái Chờ duyệt hoặc Không duyệt mà bị chỉnh sửa sẽ chuyển lại thành trạng thái Tạo mới.
◉ Câu hỏi Đã duyệt trong bộ câu hỏi đã khóa thì không chỉnh sửa được.
[image: ]3. Kích nút này để sửa nội dung câu hỏi
2. Kích nút này để kiểm tra nội dung câu hỏi
1. Kích dấu  để chọn câu hỏi

2. Duyệt câu hỏi
Tổ trưởng bộ môn hoặc trưởng, phó khoa sử dụng chức năng này để duyệt câu hỏi đối với các câu hỏi đã được soạn thảo.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm → Duyệt câu hỏi.
[bookmark: DuyetCauHoi_TN][bookmark: _Toc421541566][image: ]
- Nhập các thông tin lọc như: 
◉ Khoa chủ quản, Bộ câu hỏi, Phần, Chương, Trạng thái câu hỏi, Trạng thái sử dụng, Mức độ, Ngày soạn (từ ngày … đến ngày).
◉ Bấm nút [image: ] sẽ hiển thị câu hỏi tương ứng với các điều kiện tìm kiếm.
- Cập nhật trạng thái câu hỏi: 
◉ Click đánh dấu  vào ô [image: ] để chọn các câu hỏi cần chuyển trạng thái.
◉ Bấm nút [image: ]
► Chọn chức năng [image: ] để duyệt câu hỏi.
► Chọn chức năng [image: ] nếu không duyệt câu hỏi.
► Chọn chức năng [image: ] nếu không sử dụng câu hỏi đó.
► Chọn chức năng [image: ] để chuyển câu hỏi không sử dụng thành sử dụng.
*** Lưu ý: nếu câu hỏi không sử dụng hoặc không duyệt thì sẽ không xuất ra được trong đề thi.
- Chọn câu hỏi cần xem nội dung sau đó bấm nút [image: ] để xem câu hỏi.
- Bấm nút [image: ] hiển thị màn hình Soạn thảo câu hỏi để chỉnh sửa câu hỏi.
*** Lưu ý: 
◉ Nếu câu hỏi đang ở trạng thái Chờ duyệt hoặc Không duyệt mà bị chỉnh sửa sẽ chuyển lại thành trạng thái Tạo mới.
◉ Câu hỏi Đã duyệt trong bộ câu hỏi đã khóa thì không chỉnh sửa được.
- Cập nhật Lý do không duyệt câu hỏi: 
◉ Check dấu  để chọn các câu hỏi không duyệt cần cập nhật lý do không duyệt.
◉ Bấm [image: ], màn hình Cập nhật lý do không duyệt hiển thị.
[image: ]
◉ Nhập lý do cần cập nhật, sau đó bấm nút [image: ] để lưu dữ liệu cập nhật.
[bookmark: NganHangCauHoiTracNghiem][bookmark: _Toc421541567]3. Ngân hàng câu hỏi
[bookmark: _Toc339456741][bookmark: _Toc339550255]Dùng để xem danh sách câu hỏi và cập nhật trạng thái Sử dụng hoặc Không sử dụng câu hỏi.
[bookmark: _Toc339456742][bookmark: _Toc339550256]- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm → Ngân hàng câu hỏi.
[bookmark: _Toc339456743][image: ]
- Xem danh sách câu hỏi: chọn các điều kiện lọc Khoa chủ quản, Bộ câu hỏi, Phần, Chương, Trạng thái, Người soạn, nhập Mức độ, sau đó bấm nút [image: ], danh sách câu hỏi sẽ được hiển thị.
- Click vào từng câu hỏi, nội dung câu hỏi sẽ hiển thị bên phải	
- Cập nhật trạng thái câu hỏi: bấm nút [image: ]
◉ Chọn chức năng [image: ] để chuyển trạng thái câu hỏi từ Không sử dụng thành Sử dụng.
◉ Chọn chức năng [image: ] để chuyển trạng thái câu hỏi từ Sử dụng thành Không sử dụng.
[bookmark: _Toc421541568]4. Khóa ngân hàng câu hỏi
Dùng để khóa ngân hàng câu hỏi không cho phép chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm → Khóa ngân hàng câu hỏi.
[image: ]
· Khóa ngân hàng:
◉ Chọn điều kiện tìm kiếm: Khoa chủ quản môn học, Bộ câu hỏi.
◉ Bấm nút [image: ] để hiển thị danh sách ngân hàng câu hỏi theo điều kiện tìm kiếm.
◉ Click đánh dấu  vào ô [image: ] để chọn ngân hàng câu hỏi cần khóa và bấm nút [image: ] để khóa ngân hàng không cho phép thêm hoặc chỉnh sửa, xóa câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi.
*** Lưu ý: sau khi khóa ngân hàng câu hỏi, các màn hình Danh sách câu hỏi, Duyệt câu hỏi sẽ không thể thay đổi trạng thái câu hỏi.
- Mở khóa ngân hàng:
◉ Click bỏ dấu  trong ô [image: ] để chọn ngân hàng câu hỏi cần mở khóa và bấm nút [image: ] để mở khóa ngân hàng câu hỏi để cho phép thêm hoặc chỉnh sửa, xóa câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi.
[bookmark: ExportNganHangCauHoi_TN][bookmark: _Toc421541569]5. Export ngân hàng câu hỏi
Dùng để export ngân hàng câu hỏi ra file dạng MS-Word.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm → Export ngân hàng câu hỏi. 
[image: ]
- Chọn điều kiện tìm kiếm: Khoa chủ quản môn học, Bộ câu hỏi.
- Bấm nút [image: ] để hiển thị danh sách ngân hàng câu hỏi.
- Click đánh dấu  vào ô [image: ] để chọn ngân hàng câu hỏi cần export và bấm nút [image: ] để export ngân hàng câu hỏi ra file word lưu trữ.
[bookmark: _Toc421541581]6. Đề xuất cấu trúc đề thi
Dùng để đề xuất cấu trúc đề thi.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Quản lý thi trắc nghiệm → Đề xuất cấu trúc đề thi.
[image: ]
- Xem danh sách cấu trúc đề đã được đề xuất:
◉ Chọn các điều kiện tìm kiếm Bộ câu hỏi, Hệ đào tạo, Loại đào tạo, Tên cấu trúc, Số câu hỏi, Thời gian thi (phút).
◉ Bấm [image: ], danh sách cấu trúc đề theo điều kiện tìm kiếm được hiển thị.
- Đề xuất cấu trúc đề:
◉ Bấm nút [image: ], màn hình Đề xuất cấu trúc đề được hiển thị.
[image: ]
◉ Nhập các thông tin Bộ câu hỏi, Hệ đào tạo, Loại đào tạo, Mã cấu trúc, Tên cấu trúc đề, Tổng số câu hỏi, Thời gian thi (phút), Tổng số câu hỏi cha, Tổng số câu hỏi con, Ghi chú, số điểm theo từng mức độ.
◉ Nhập số lượng câu hỏi theo từng mức độ của từng chương.
*** Lưu ý: 
◉ Tổng số câu hỏi nhập theo từng chương phải bằng Tổng số câu hỏi.
◉ Tổng số câu hỏi con phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số câu hỏi.
◉ Tham khảo phụ lục 1 để chọn cấu trúc đề thi, sau đó điền các thông tin vào phiếu đề xuất cấu trúc đề thi theo mẫu trong phụ lục 2 để ký duyệt và gửi cho phòng KT&ĐBCL trước khi tổ chức thi 4 tuần.
- Chỉnh sửa cấu trúc đề:
◉ Click chọn cấu trúc đề cần chỉnh sửa và bấm nút [image: ], màn hình Đề xuất cấu trúc đề hiển thị và cho phép chỉnh sửa các thông tin.
◉ Sau khi chỉnh sửa thông tin, bấm nút [image: ] để lưu thông tin cập nhật.
- Xóa cấu trúc đề:
◉ Check chọn các cấu trúc đề cần xóa
◉ Bấm nút [image: ] để xóa.
- Bấm nút [image: ] để in ra giấy, hoặc bấm nút [image: ] để xuất ra file Excel.
[bookmark: _Toc421541582]II. DUYỆT VÀ XUẤT ĐỀ THI
1. Duyệt cấu trúc đề thi
Trưởng, phó khoa dùng chức năng này để duyệt cấu trúc đề thi.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Quản lý thi trắc nghiệm → Duyệt cấu trúc đề thi.
[image: ]
- Xem danh sách cấu trúc đề:
◉ Click chọn các điều kiện tìm kiếm: Bộ câu hỏi, Hệ đào tạo, Loại đào tạo, Tên cấu trúc, Số câu hỏi.
◉ Bấm nút [image: ], danh sách cấu trúc đề được hiển thị.
- Duyệt cấu trúc đề: 
◉ Click đánh dấu  vào ô [image: ] chọn các cấu trúc đề ở trạng thái Tạo mới.
◉ Bấm nút [image: ] và chọn chức năng [image: ] để duyệt cấu trúc đề.
- Không duyệt cấu trúc đề:
◉ Click đánh dấu  vào ô [image: ] chọn các cấu trúc đề ở trạng thái Tạo mới.
◉ Bấm nút [image: ] và chọn chức năng [image: ] sẽ hiển thị Xác nhận
[image: ], 
◉ Bấm [image: ] màn hình Lý do không duyệt được hiển thị:
[image: ]
◉ Hãy nhập lý do và bấm [image: ].
[bookmark: DanhSachBoDeThi][bookmark: _Toc421541583]2. Quản lý bộ đề thi
Trưởng, phó khoa sử dụng chức năng này để xem, soạn thảo, chỉnh sửa và các thao tác khác trên bộ đề thi.
- Trên menu chính, chọn Trắc nghiệm → Quản lý thi trắc nghiệm → Quản lý bộ đề thi.
[image: ]
[bookmark: _Toc339444317][bookmark: _Toc339456708][bookmark: _Toc339550223]- Nhập các thông tin lọc như: Khoa chủ quản, Bộ câu hỏi, Mã bộ đề thi, Tên bộ đề thi, Bậc đào tạo, Loại đào tạo, Trạng thái đã thi, Trạng thái sử dụng, Người soạn sau đó nhấn [image: ] sẽ hiển thị danh sách bộ đề thi theo thông tin lọc. 
[bookmark: TaoDeThiBangTay][bookmark: _Toc339444319][bookmark: _Toc339456710][bookmark: _Toc339550224]a. Tạo mới bộ đề thi bằng tay:
- Bấm nút [image: ], chọn chức năng [image: ], màn hình Tạo bộ đề thi – Chọn bằng tay được hiển thị.
[image: ]
- Chọn Bộ câu hỏi, Bậc đào tạo, Loại hình đào tạo.
- Nhập các thông tin: Tên bộ đề thi, Thời gian thi.
- Nhập Số câu và Điểm theo từng Độ khó.
- Bấm nút [image: ], danh sách câu hỏi sẽ được hiển thị, hãy check vào ô [image: ] để chọn các câu hỏi cần ra đề và bấm nút [image: ] để đẩy các câu hỏi vào Bộ đề thi. Nếu muốn bỏ các câu hỏi trong Bộ đề thi, thì check chọn câu hỏi cần bỏ và bấm nút [image: ] để bỏ câu hỏi đó.
- Nếu câu hỏi có câu hỏi cha thì bấm nút [image: ] sẽ hiển thị màn hình Chọn câu hỏi cha.
[image: ]
◉ Bấm nút [image: ] sẽ hiển thị danh sách câu hỏi cha lên cây thư mục.
◉ Check chọn câu hỏi cha và bấm nút [image: ] để chọn câu hỏi cha và quay về màn hình Tạo bộ đề thi – Chọn bằng tay.
- Các câu hỏi con của câu hỏi cha đã chọn sẽ hiển thị lên lưới chọn câu hỏi, hãy check chọn các câu hỏi muốn thêm vào bộ đề thi sau đó bấm nút [image: ] hoặc [image: ] để thêm hoặc bỏ câu hỏi ra khỏi bộ đề thi.
- Check vào không đảo câu hỏi nếu muốn giữ nguyên vị trí câu hỏi trong bộ đề.
- Check vào không đảo câu trả lời nếu muốn giữ vị trí câu trả lời trong bộ đề.
- Bấm nút [image: ] sẽ hiển thị màn hình Xếp câu hỏi vào nhóm được hiển thị.
[image: ]
[bookmark: _Toc339444322][bookmark: _Toc339456713][bookmark: _Toc339550227]◉ Check chọn câu hỏi cần xếp nhóm, chọn Nhóm, bấm nút [image: ] để đẩy câu hỏi vào nhóm, nếu muốn đẩy câu hỏi ra khỏi nhóm thì chọn câu hỏi và bấm nút [image: ].
*** Lưu ý: những câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi đã được chọn sẽ không hiển thị lên cho chọn nữa.
[bookmark: TaoDeThiTuDong]b. Tạo mới bộ đề thi bằng cách chọn tự động:
- Bấm nút [image: ], chọn chức năng [image: ], màn hình Tạo bộ đề thi – Chọn tự động được hiển thị.
[image: ]
- Chọn Bộ câu hỏi, Bậc đào tạo, Loại hình đào tạo.
- Nhập các thông tin: Tên bộ đề thi, Thời gian thi.
- Nhập Điểm theo từng Độ khó.
- Nếu muốn lọc câu hỏi cha thì click đánh dấu  vào ô [image: ] Lọc câu hỏi cha.
- Bấm nút [image: ], số câu hỏi theo từng chương và mức độ sẽ được hiển thị, hãy nhập số câu hỏi cần ra đề thi theo chương và mức độ, sau đó bấm nút [image: ] để chọn câu hỏi vào bộ đề thi (người dùng chỉ nhập số câu cần ra đề, hệ thống sẽ chọn tự động câu hỏi). Nếu muốn bỏ câu hỏi ra khỏi bộ đề thi, hãy check chọn câu hỏi và bấm nút [image: ] để bỏ.
- Check vào không đảo câu hỏi nếu muốn giữ nguyên vị trí câu hỏi trong bộ đề.
- Check vào không đảo câu trả lời nếu muốn giữ vị trí câu trả lời trong bộ đề.
- Bấm nút [image: ] sẽ hiển thị màn hình Xếp câu hỏi vào nhóm được hiển thị.
[image: ]
◉ Check chọn câu hỏi cần xếp nhóm, chọn Nhóm, bấm [image: ] để đưa câu hỏi vào nhóm, nếu muốn rút câu hỏi ra khỏi nhóm thì chọn câu hỏi, và bấm [image: ].
[bookmark: _Toc339550229][bookmark: _Toc339444324][bookmark: _Toc339456715]c. Tạo mới bộ đề thi theo cấu trúc:
- Bấm nút [image: ], chọn chức năng [image: ], màn hình Tạo bộ đề thi – Theo cấu trúc được hiển thị.
[image: ]
- Chọn Bộ câu hỏi, Bậc đào tạo, Loại đào tạo, Cấu trúc đề. Nhập Tên bộ đề thi sẽ hiển thị các thông tin về Tổng số câu hỏi, Tổng số câu hỏi con, Thời gian thi, số câu hỏi theo từng chương 
- Bấm nút [image: ] để chọn câu hỏi
- Bấm nút [image: ] để lưu bộ đề thi
*** Lưu ý: các cấu trúc đề đã được duyệt thì mới có thể tạo đề thi theo cấu trúc.
- Xem bộ đề thi đã tạo: chọn mã bộ đề thi, bấm nút [image: ] sẽ hiển thị màn hình Xem bộ đề thi.
[image: ]
[bookmark: _Toc339444325][bookmark: _Toc339456716][bookmark: _Toc339550231]- Nhấn double click vào các câu hỏi trên màn hình xem bộ đề thi sẽ hiển thị màn hình Xem câu hỏi.
[image: ]
[bookmark: _Toc339444327][bookmark: _Toc339456718][bookmark: _Toc339550233]- Sửa bộ đề thi: chọn mã bộ đề thi và bấm nút [image: ], màn hình Tạo bộ đề thi – bằng tay được hiển thị cho phép chỉnh sửa.
[bookmark: _Toc339444329][bookmark: _Toc339456720][bookmark: _Toc339550235]- Xóa bộ đề thi: chọn mã bộ đề thi và bấm nút [image: ] để xóa bộ đề thi đang chọn.
[bookmark: _Toc339444331][bookmark: _Toc339456722][bookmark: _Toc339550237]- Sao chép bộ đề thi ra thành một bộ đề thi khác: bấm nút [image: ] màn hình Tạo bộ đề thi – copy hiển thị để copy bộ đề thi được chọn thành một bộ đề thi khác.
[image: ]
◉ Trong phần bộ đề thi mới điền đầy đủ thông tin về bộ đề thi mới muốn sao chép như : Mã bộ đề thi, Tên bộ đề thi.
◉ Bấm nút [image: ] để sao chép bộ đề thi.
◉ Bấm nút [image: ] để lưu bộ đề thi.
[bookmark: DaoCauHoi][bookmark: _Toc339444333][bookmark: _Toc339456724][bookmark: _Toc339550239]- Đảo câu hỏi: chọn mã bộ đề thi và bấm nút [image: ] để đảo thứ tự các câu hỏi trong bộ đề thi.
[bookmark: DaoCauTraLoi][bookmark: _Toc339444334][bookmark: _Toc339456725][bookmark: _Toc339550240]- Đảo câu trả lời: chọn mã bộ đề thi và bấm nút [image: ] để đảo thứ tự các câu trả lời trong bộ đề thi.
[bookmark: InCauTrucDe][bookmark: _Toc339456728][bookmark: _Toc339550243]- In cấu trúc đề: chọn bộ đề thi và bấm nút [image: ] để in cấu trúc đề thi.
[bookmark: InDapAnDeThi]- In đáp án đề thi: chọn mã bộ đề thi và bấm nút [image: ] để in đáp án bộ đề thi.
[bookmark: _Toc339444330][bookmark: _Toc339456721][bookmark: _Toc339550236]*** Lưu ý:
[bookmark: _Hlk411428207]◉ Chỉ xóa và sửa những bộ đề thi chưa được thi. Các đề thi đã thi thì không xóa và sửa được.
◉ Chức năng đảo câu hỏi và đảo câu trả lời chỉ thực hiện được đối với những đề thi chưa được thi.




Import điểm vào phần mềm
QUY TRÌNH QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM
Quy trình tạo đề thi
Schedule
Quản lý thi trắc nghiệm
Quy trình xếp lịch thi
Tạo lịch thi – Bộ đề thi
Kích hoạt Bộ đề thi – Lịch thi để SV thi
In Bộ đề thi ra giấy
Xem (Danh sách SV nộp bài)
Quy trình thi trắc nghiệm online



QUY TRÌNH TẠO ĐỀ THI
In cấu trúc đề
In đáp án
In đề thi giấy
Tạo đề thi bằng tay
Bộ câu hỏi đã khóa
Đảo câu hỏi  /  Đảo câu trả lời
Tạo đề thi tự động
Tạo đề thi theo cấu trúc




HƯỚNG DẪN THI TRẮC NGHIỆM ONLINE
QUY TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM ONLINE
Do học sinh, sinh viên thực hiện
Đăng nhập thi 1
Đăng nhập thi 2
Tiến hành thi
Nộp bài thi – Kết thúc

[bookmark: _Toc363651597][bookmark: E_DangNhapThi1][bookmark: _Toc391369217][bookmark: _Toc421541624]1. Đăng nhập vào hệ thống thi trắc nghiệm online
- Khởi động phần mềm PMT-EMS ExamSys Test  (có biểu tượng là [image: ])
- Nhập thông tin Mã sinh viên, Mật khẩu, mã Lớp học phần, sau đó bấm nút “Đăng nhập”
[image: ]
- Sau khi bấm nút “ĐĂNG NHẬP” sẽ hiển thị màn hình đăng nhập thi 2.
[image: ]
- Chọn lịch thi
[image: ]
- Sau đó bấm nút “ĐĂNG NHẬP” hệ thống sẽ login vào màn hình thi.
[bookmark: _Toc363651598][bookmark: E_ManHinhThi][bookmark: _Toc391369218][bookmark: _Toc421541625]*** Lưu ý: 
◉ Chỉ vào được màn hình thi khi kỳ thi đã được kích hoạt cho thi từ phòng KT&ĐBCL. Nếu có sự cố, cán bộ coi thi báo ngay cho phòng KT&ĐBCL (thầy Nguyễn Chí Nhân) để xử lý tình huống.
2. Màn hình thi: dùng để cho học sinh sinh viên thi trắc nghiệm.
[image: ]Click chọn câu hỏi. Nội dung câu hỏi sẽ hiển thị tại cửa sổ bên trái
Check chọn đáp án đúng

- Phần trả lời của câu hỏi đang được chọn ở cửa sổ bên phải sẽ được tô màu vàng, nội dung câu hỏi hiển thị tại cửa sổ bên trái. Học sinh sinh viên xem nội dung câu hỏi và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách check vào ô [image: ] tương ứng với đáp án đúng ở cửa sổ bên phải.
- Bấm nút [image: ] hoặc [image: ] để di chuyển các câu hỏi trắc nghiệm (có thể dùng phím ←, → để di chuyển).
- Nộp bài thi: bấm nút [image: ] để kết thúc bài thi và hiển thị điểm. Nhấn OK.
[image: ]
[bookmark: _Toc391369242][bookmark: _Toc421541649]*** Lưu ý: Xử lý sự cố trong khi thi
[bookmark: _Toc391369244][bookmark: _Toc421541651]◉ Nếu đăng nhập thi nhận được thông báo “Không có lịch thi”.
Cán bộ coi thi báo ngay cho phòng KT&ĐBCL để tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý theo từng nguyên nhân.
[image: ]
◉ Sinh viên quên mật khẩu trong quá trình thi
Cán bộ coi thi báo ngay cho phòng KT&ĐBCL để reset mật khẩu cho sinh viên.
[bookmark: _Toc391369243][bookmark: _Toc421541650]◉ Đang làm bài thi gặp sự cố cúp điện, ngay sau đó thi lại.
Cán bộ coi thi báo ngay cho phòng KT&ĐBCL để reset đăng nhập lại để sinh viên có thể tiếp tục thi.
[bookmark: _Toc391369245][bookmark: _Toc421541652]◉ Đang thi bị treo máy lấy lại được dữ liệu
Cán bộ coi thi báo ngay cho phòng KT&ĐBCL để reset đăng nhập lại sinh viên.
◉ Đang thi bị treo máy không lấy lại được dữ liệu, → tổ chức thi lại cho một sinh viên đã thi và nộp bài.
Cán bộ coi thi báo ngay cho phòng KT&ĐBCL (thầy Nguyễn Chí Nhân) để reset thi lại sinh viên.
◉ Hai sinh viên đăng nhập cùng một mã sinh viên
Hai sinh viên đăng nhập cùng một mã sinh viên, sinh viên đăng nhập sau sẽ hiển thị thông báo liên hệ với giám thị coi thi. Cán bộ coi thi lập biên bản vi phạm đối với học sinh sinh viên đăng nhập sai để xử lý theo quy chế thi và báo ngay cho phòng KT&ĐBCL để reset đăng nhập lại để cho sinh viên đăng nhập thi.
◉ Các sự cố xảy ra cán bộ coi thi báo trực tiếp cho thầy Nguyễn Chí Nhân,  điện thoại bàn 08.38457475, di động 0908146118.


PHỤ LỤC 1. ĐỀ XUẤT CƠ CẤU ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
1. CẤU TRÚC ĐỀ THI 40 CÂU THỜI GIAN THI 60 PHÚT
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	8
	24
	6
	2
	40
	
	Số câu hỏi
	10
	22
	8
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5.5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	36
	9
	3
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	15
	33
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	60%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	25%
	55%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	10
	24
	5
	1
	40
	
	Số câu hỏi
	16
	20
	4
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5.5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.2
	0.25
	0.3
	0.5
	
	
	Điểm
từng câu
	0.156
	0.275
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	36
	9
	3
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	15
	33
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.5
	1.8
	3
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.938
	1.65
	3
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	60%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	25%
	55%
	20%
	0%
	100%



	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	12
	20
	6
	2
	40
	
	Số câu hỏi
	12
	20
	8
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	18
	30
	9
	3
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	30
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	30%
	50%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	50%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	15
	20
	4
	1
	40
	
	Số câu hỏi
	15
	20
	5
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.2
	0.25
	0.375
	0.5
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.25
	0.4
	0.4
	

	Thời gian
∑mức độ
	18
	30
	9
	3
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	30
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.5
	2.25
	3
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.5
	2.4
	
	

	Tỉ lệ
	30%
	50%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	50%
	20%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	10
	16
	8
	6
	40
	
	Số câu hỏi
	8
	28
	4
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	4
	2
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	7
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	15
	24
	12
	9
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	12
	42
	6
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	40%
	20%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	70%
	10%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	16
	5
	3
	40
	
	Số câu hỏi
	10
	28
	2
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	4
	2
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	7
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.156
	0.25
	0.4
	0.5
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.25
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	15
	24
	12
	9
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	12
	42
	6
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.938
	1.5
	2.4
	3
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.5
	3
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	40%
	20%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	70%
	10%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	8
	16
	10
	6
	40
	
	Số câu hỏi
	12
	22
	6
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	2.5
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5.5
	1.5
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	15
	9
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	33
	9
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	25%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	55%
	15%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	16
	5
	3
	40
	
	Số câu hỏi
	15
	20
	5
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	2.5
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5.5
	1.5
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.125
	0.25
	0.5
	0.5
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.275
	0.3
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	15
	9
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	33
	9
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.75
	1.5
	3
	3
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.65
	1.8
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	25%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	55%
	15%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	8
	16
	12
	4
	40
	
	Số câu hỏi
	16
	16
	8
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	3
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	4
	4
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	18
	6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	24
	24
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	10
	16
	12
	2
	40
	
	Số câu hỏi
	20
	16
	4
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	3
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	4
	4
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.2
	0.25
	0.25
	0.5
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.25
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	18
	6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	24
	24
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.5
	1.5
	3
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.5
	3
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	8
	24
	4
	4
	40
	
	Số câu hỏi
	8
	24
	8
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	1
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	36
	6
	6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	12
	36
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	60%
	10%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	60%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	20
	2
	2
	40
	
	Số câu hỏi
	16
	20
	4
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	1
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.125
	0.3
	0.5
	0.5
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.3
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	36
	6
	6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	12
	36
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.75
	1.8
	3
	3
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.75
	1.8
	3
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	60%
	10%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	60%
	20%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	10
	20
	6
	4
	40
	
	Số câu hỏi
	10
	20
	10
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	1.5
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	2.5
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	15
	30
	9
	6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	15
	30
	15
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	50%
	15%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	25%
	50%
	25%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	20
	3
	1
	40
	
	Số câu hỏi
	16
	20
	4
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	1.5
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	2.5
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.156
	0.25
	0.5
	1
	
	
	Điểm
từng câu
	0.156
	0.25
	0.625
	0.625
	

	Thời gian
∑mức độ
	15
	30
	9
	6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	15
	30
	15
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.938
	1.5
	3
	6
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.938
	1.5
	3.75
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	50%
	15%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	25%
	50%
	25%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	10
	16
	8
	6
	40
	
	Số câu hỏi
	12
	20
	8
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	4
	2
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	15
	24
	12
	9
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	30
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	40%
	20%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	50%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	25
	8
	4
	3
	40
	
	Số câu hỏi
	15
	20
	5
	0
	40

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	4
	2
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.5
	0.5
	0.5
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.25
	0.4
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	15
	24
	12
	9
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	30
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.6
	3
	3
	3
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.5
	2.4
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	40%
	20%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	50%
	20%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	8
	16
	12
	4
	40
	
	Số câu hỏi
	12
	16
	8
	4
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	3
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	4
	2
	1
	10

	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	18
	6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	24
	12
	6
	60

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	10
	16
	12
	2
	40
	
	Số câu hỏi
	24
	10
	4
	2
	40

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	3
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	4
	2
	1
	10

	Điểm
từng câu
	0.2
	0.25
	0.25
	0.5
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.4
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	18
	6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	24
	12
	6
	60

	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.5
	1.5
	3
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.75
	2.4
	3
	3
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%



2. CẤU TRÚC ĐỀ THI 50 CÂU THỜI GIAN THI 60 PHÚT
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	10
	29
	8
	3
	50
	
	Số câu hỏi
	10
	30
	10
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2
	5.8
	1.6
	0.6
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	34.8
	9.6
	3.6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	12
	36
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	58%
	16%
	6%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	60%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	29
	4
	1
	50
	
	Số câu hỏi
	16
	30
	4
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2
	5.8
	1.6
	0.6
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.125
	0.2
	0.4
	0.6
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.2
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	34.8
	9.6
	3.6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	12
	36
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.75
	1.2
	2.4
	3.6
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.75
	1.2
	3
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	58%
	16%
	6%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	60%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	14
	24
	8
	4
	50
	
	Số câu hỏi
	15
	25
	10
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2.8
	4.8
	1.6
	0.8
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	16.8
	28.8
	9.6
	4.8
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	30
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	
	

	Tỉ lệ
	28%
	48%
	16%
	8%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	50%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	28
	16
	4
	2
	50
	
	Số câu hỏi
	25
	20
	5
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2.8
	4.8
	1.6
	0.8
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.3
	0.4
	0.4
	
	
	Điểm
từng câu
	0.12
	0.25
	0.4
	0.4
	

	Thời gian
∑mức độ
	16.8
	28.8
	9.6
	4.8
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	30
	12
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.6
	1.8
	2.4
	2.4
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.72
	1.5
	2.4
	
	

	Tỉ lệ
	28%
	48%
	16%
	8%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	50%
	20%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	12
	20
	10
	8
	50
	
	Số câu hỏi
	10
	35
	5
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2.4
	4
	2
	1.6
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	7
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	14.4
	24
	12
	9.6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	12
	42
	6
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	
	

	Tỉ lệ
	24%
	40%
	20%
	16%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	70%
	10%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	24
	20
	4
	2
	50
	
	Số câu hỏi
	20
	28
	2
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2.4
	4
	2
	1.6
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	7
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.2
	0.5
	0.8
	
	
	Điểm
từng câu
	0.1
	0.25
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	14.4
	24
	12
	9.6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	12
	42
	6
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.6
	1.2
	3
	4.8
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.6
	1.5
	3
	
	

	Tỉ lệ
	24%
	40%
	20%
	16%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	70%
	10%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	10
	20
	12
	8
	50
	
	Số câu hỏi
	15
	30
	5
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	2.4
	1.6
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	6
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	14.4
	9.6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	36
	6
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	24%
	16%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	60%
	10%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	20
	10
	4
	50
	
	Số câu hỏi
	24
	24
	2
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	2.4
	1.6
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	6
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.125
	0.2
	0.24
	0.4
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.25
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	14.4
	9.6
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	36
	6
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.75
	1.2
	1.44
	2.4
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.75
	1.5
	3
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	24%
	16%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	60%
	10%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	10
	20
	14
	6
	50
	
	Số câu hỏi
	21
	20
	9
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	2.8
	1.2
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	4.2
	4
	1.8
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	Điểm
từng câu
	0.2
	0.2
	0.2
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	16.8
	7.2
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	25.2
	24
	10.8
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.2
	1.2
	1.2
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	28%
	12%
	100%
	
	Tỉ lệ
	42%
	40%
	18%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	20
	16
	10
	4
	50
	
	Số câu hỏi
	30
	16
	4
	0
	50

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	2.8
	1.2
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	4.2
	4
	1.8
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.25
	0.28
	0.3
	
	
	Điểm
từng câu
	0.14
	0.25
	0.45
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	12
	24
	16.8
	7.2
	60
	
	Thời gian
∑mức độ
	25.2
	24
	10.8
	0
	60

	Thời gian
từng câu
	0.6
	1.5
	1.68
	1.8
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.84
	1.5
	2.7
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	28%
	12%
	100%
	
	Tỉ lệ
	42%
	40%
	18%
	0%
	100%



3. CẤU TRÚC ĐỀ THI 60 CÂU THỜI GIAN THI 90 PHÚT
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	12
	36
	9
	3
	60
	
	Số câu hỏi
	12
	36
	12
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	0.16667
	
	
	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	18
	54
	13.5
	4.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	54
	18
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	60%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	60%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	40
	3
	1
	60
	
	Số câu hỏi
	16
	40
	4
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.125
	0.15
	0.5
	0.5
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.15
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	18
	54
	13.5
	4.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	54
	18
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.35
	4.5
	4.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.35
	4.5
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	60%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	60%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	15
	30
	9
	6
	60
	
	Số câu hỏi
	15
	30
	15
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	1.5
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	2.5
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	0.16667
	
	
	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	45
	13.5
	9
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	45
	22.5
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	50%
	15%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	25%
	50%
	25%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	25
	25
	6
	4
	60
	
	Số câu hỏi
	25
	25
	10
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	1.5
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	2.5
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.2
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.1
	0.2
	0.25
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	45
	13.5
	9
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	45
	22.5
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.8
	2.25
	2.25
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.8
	2.25
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	50%
	15%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	25%
	50%
	25%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	15
	30
	9
	6
	60
	
	Số câu hỏi
	12
	42
	6
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	1.5
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	7
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	0.16667
	
	
	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	45
	13.5
	9
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	63
	9
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	50%
	15%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	70%
	10%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	25
	25
	6
	4
	60
	
	Số câu hỏi
	20
	35
	5
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	1.5
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	7
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.2
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.1
	0.2
	0.2
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	45
	13.5
	9
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	63
	9
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.8
	2.25
	2.25
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.8
	1.8
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	50%
	15%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	70%
	10%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	15
	30
	9
	6
	60
	
	Số câu hỏi
	18
	36
	6
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	1.5
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	6
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	0.16667
	
	
	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	45
	13.5
	9
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	27
	54
	9
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	50%
	15%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	60%
	10%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	25
	25
	6
	4
	60
	
	Số câu hỏi
	25
	30
	5
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	5
	1.5
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	6
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.2
	0.25
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.12
	0.2
	0.2
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	45
	13.5
	9
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	27
	54
	9
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.8
	2.25
	2.25
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.08
	1.8
	1.8
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	50%
	15%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	60%
	10%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	15
	24
	12
	9
	60
	
	Số câu hỏi
	24
	24
	12
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	4
	2
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	4
	4
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	0.16667
	
	
	Điểm
từng câu
	0.167
	0.167
	0.167
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	36
	18
	13.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	36
	36
	18
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.5
	1.5
	1.5
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	40%
	20%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	25
	20
	10
	5
	60
	
	Số câu hỏi
	32
	20
	8
	0
	60

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	4
	2
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	4
	4
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.2
	0.2
	0.3
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.2
	0.25
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	36
	18
	13.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	36
	36
	18
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.8
	1.8
	2.7
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.8
	2.25
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	40%
	20%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	0%
	100%



4. CẤU TRÚC ĐỀ THI 80 CÂU THỜI GIAN THI 90 PHÚT
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	48
	12
	4
	80
	
	Số câu hỏi
	16
	48
	16
	0
	80

	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.125
	0.125
	0.125
	0.125
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.125
	0.125
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	18
	54
	13.5
	4.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	54
	18
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.125
	1.125
	1.125
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.125
	1.125
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	60%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	60%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	20
	48
	10
	2
	80
	
	Số câu hỏi
	20
	48
	8
	0
	76

	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	6
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.125
	0.15
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.1
	0.125
	0.25
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	18
	54
	13.5
	4.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	54
	18
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.125
	1.35
	2.25
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.125
	2.25
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	60%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	60%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	24
	40
	12
	4
	80
	
	Số câu hỏi
	24
	40
	16
	0
	80

	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.125
	0.125
	0.125
	0.125
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.125
	0.125
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	27
	45
	13.5
	4.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	27
	45
	18
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.125
	1.125
	1.125
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.125
	1.125
	
	

	Tỉ lệ
	30%
	50%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	50%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	30
	40
	8
	2
	80
	
	Số câu hỏi
	30
	40
	10
	0
	80

	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	1.5
	0.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	5
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.125
	0.188
	0.25
	
	
	Điểm
từng câu
	0.1
	0.125
	0.2
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	27
	45
	13.5
	4.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	27
	45
	18
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.125
	1.688
	2.25
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.125
	1.8
	
	

	Tỉ lệ
	30%
	50%
	15%
	5%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	50%
	20%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	20
	32
	16
	12
	80
	
	Số câu hỏi
	16
	56
	8
	0
	80

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	4
	2
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	7
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.125
	0.125
	0.125
	0.125
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.125
	0.125
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	36
	18
	13.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	63
	9
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.125
	1.125
	1.125
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.125
	1.125
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	40%
	20%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	70%
	10%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	25
	40
	10
	5
	80
	
	Số câu hỏi
	20
	56
	4
	0
	80

	Điểm
∑mức độ
	2.5
	4
	2
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	2
	7
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.1
	0.2
	0.3
	
	
	Điểm
từng câu
	0.1
	0.125
	0.25
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	22.5
	36
	18
	13.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	18
	63
	9
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	0.9
	0.9
	1.8
	2.7
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.125
	2.25
	
	

	Tỉ lệ
	25%
	40%
	20%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	20%
	70%
	10%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	32
	20
	12
	80
	
	Số câu hỏi
	24
	48
	8
	0
	80

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	2.5
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	6
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.125
	0.125
	0.125
	0.125
	
	
	Điểm
từng câu
	0.125
	0.125
	0.125
	
	

	Thời gian
∑mức độ
	18
	36
	22.5
	13.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	27
	54
	9
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.125
	1.125
	1.125
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.125
	1.125
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	25%
	15%
	100%
	
	Tỉ lệ
	30%
	60%
	10%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	20
	40
	12.5
	7.5
	80
	
	Số câu hỏi
	30
	48
	2
	0
	80

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	2.5
	1.5
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	3
	6
	1
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.1
	0.2
	0.2
	
	
	Điểm
từng câu
	0.1
	0.125
	0.5
	0.5
	

	Thời gian
∑mức độ
	18
	36
	22.5
	13.5
	90
	
	Thời gian
∑mức độ
	27
	54
	9
	0
	90

	Thời gian
từng câu
	0.9
	0.9
	1.8
	1.8
	
	
	Thời gian
từng câu
	0.9
	1.125
	4.5
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
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	100%
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	30%
	60%
	10%
	0%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	16
	32
	24
	8
	80
	
	Số câu hỏi
	32
	32
	16
	0
	80

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	3
	1
	10
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∑mức độ
	4
	4
	2
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	0.125
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	18
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	1.125
	
	
	Thời gian
từng câu
	1.125
	1.125
	1.125
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%
	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	0%
	100%

	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng
	
	Độ khó
	Dễ
	TB
	Khó
	Rất
khó
	Tổng

	Số câu hỏi
	20
	40
	15
	5
	80
	
	Số câu hỏi
	40
	32
	8
	0
	80

	Điểm
∑mức độ
	2
	4
	3
	1
	10
	
	Điểm
∑mức độ
	4
	4
	2
	0
	10

	Điểm
từng câu
	0.1
	0.1
	0.2
	0.2
	
	
	Điểm
từng câu
	0.1
	0.125
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	36
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	90
	
	Thời gian
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	36
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	1.8
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	30%
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	100%
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85 cau hai® 4 Cht duyét  Trong phan tng: 4HCl + Mn02- MnCi2 + 2H20 + C12. . Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
5 Ch duyét  Phuong trinh hda hoc n3o sau Gay I3 phan tng oxi .. Chuong 6: Phan tng Oxi hia HGa hoc 1
eI Chduyét  Phuong trish hda hoc n3o sau Gy Ia phan tng oxi .. Chuong 6: Phan tng Oxi hia HGa hoc 1
7 Chtduyét  Cho cac chat sau : N2; NO; NO2; HNO3. Chat c6 ... Chung 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
5 Ché'duyét " Cho cac chat sau : N2; NO; NO2; HNO3. Chét c6 ... Chuong 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
Ml D Cho duyet  Cho cac chat sau: NH3; NO; NO2; HNO3. Chat c6...  Chuomg 6: Phan g Oxi hoa Hoa hoc T
10 Cht duyét  Nhdm cac chat ndo sau day duoc xEp theo thirtu's6...  Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
=5 Sl ey Cht duyét  Nhdm cac chat nao sau day duoc xEp theo thirtu's6...  Chung 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
2 Chtduyét  Trong s0.dd phai Uing: NH3 + 02— N2 + H20, NH3... Chutgng 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
Trang théi cau héi 13 Chtduyét  Cho phari ing: Mn02 + HCI— MnCi2 + G2 + H20. T... Chutng 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
T ol Cht duyét  Cho phan ing: KCI03 — K + 02. Tong hé 56 c. Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
15 Cht duyét  Cho phan tng: Na + H20 — NaOH + H2. Tong hé 5...  Chung 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
e 16 Cho duyet " Cho phai ting: F2 + H20 — HF + 02. Tong he s5. Chuang 6: Phin tng Oxi hda Hoa hoc 1
= g |2 Chtduyét  Cho phan ting: SO3 + H20 — H2503. Tong hé s Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
P 18 Cht duyét  Cho phan ting: Fe203 + CO = Fe + CO2. Tog hé ... Chutgng 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
(2= 19 Cha duyét  Cho phan ing: CaCO3 + HC = CaCi2 + C02 + H20. ... Chuiang 6: Phan (g Oxi hoa Hoa hoc 1
E 20 Ch duyét  Cho phai ung: Ca + H20 = Ca(OH)2 + 2. Tofig h...  Chuong 6: Phan tng Oxi hia HGa hoc 1
re— 21 Cho duyet  Cho qud tinh Cu2+ +2 & = Cu. Khig dinh Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
2 Cht duyét  Tac dung nao sau day KHONG phai 3 phan tng oxi .. Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
- 2 Chd'duyét  Cho cac tniang hop sau, truong hop ndo 13 phan Gn...  Chuong 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
2 Cht duyét  Trong cac phai ing dudi day, phan ing ndo K. Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
25 Cht duyét  Trong cac phatt Uing dudi day, phan ung nao Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
26 Cht duyét  Trong cac pha tng dudi day, phafi ing no k. Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
27 Cht duyét  Trong cac pha tng dudi day, phafi ing no k. Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
28 Cht duyét  Trong cac phafi ing dudi aay, phan ing nao | Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
29 Cht duyét  Trong cac phatt ing dudi day, phan ung nao Chuang 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1
20 Cht duyét S8 mol electron can ding dé khir 1,5 mol Fe3+ than...  Chutgng 6: Phan ing Oxi héa HGa hoc 1

i o et S ol st Can i 12 ki 15 ol (it g D 0t s . W har 1 oI
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